
Stt Tài sản thẩm định giá Đơn vị
Số 

lƣợng

Đơn giá 

(vnđ)

Thành tiền 

(vnđ)

Quyết định Thi 

hành án chủ động
Tinh trạng tài sản

1 Thuyền kim loại (thuyền nhỏ) gửi tại kho thuê ngoài Cái 1 30.000.000 30.000.000
Ngoại quan cũ, trầy xước, han rỉ, mọt, khoang máy bị 

nước vào, không hoạt động được

2 Thuyền kim loại (thuyền lớn) gửi tại kho thuê ngoài Cái 1 90.000.000 90.000.000
Ngoại quan cũ, trầy xước, han rỉ, mọt, khoang máy bị 

nước vào, không hoạt động được

3
Xe ô tô nhãn hiệu Toyota Hiace loại 12 chỗ (tại kho 

Hà Nam)
Xe 1 8.000.000 8.000.000

Ngoại quan cũ, trầy xước, móp, không có biển kiểm 

soát, nội thất cũ sờn, ẩm mốc, gầm máy han rỉ, chảy 

dầu, không kiểm tra được hoạt

 động của xe

4
Xe ô tô nhãn hiệu Toyota Yaris G, biển kiểm soát 

51F-328.71(tại kho Nam Định)
Xe 1 21.000.000 21.000.000
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ngày 30/5/2025

Ngoại quan cũ, bị tai nạn nghiêm trọng, phần đầu xe 

bị móp vỡ, xe không có giấy tờ, chi phí sửa chữa lớn 

không hiệu quả kinh tế.

Tổng giá trị tài sản 4 149.000.000 149.000.000

60/QĐ-THADS 

ngày 11/7/2025
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